	PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thượng Thanh, ngày 08 tháng 2 năm 2018


LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018
	Thời gian
	Giáo viên trực
	Bảo vệ trực
	Tưới cây


	
	
	Ca ngày
	Ca đêm
	

	Chủ nhật

Ngày 11/02/2018

Tức 26 Tết
	Nguyễn Thị Thu Vân
(SĐT: 0988919015)

Nguyễn Thu Hương

(SĐT: 0936063586)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Kim Cường

(ĐT: 0946019915)

	Thứ 2

Ngày 12/02/2018

Tức 27 Tết
	Phùng Thị Thư
(SĐT: 0916881311)

Nguyễn Thị Nguyệt
(SĐT: 0964482042)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Thị Nguyệt
(ĐT: 0984791913)

Lê Thị Thanh Nga

(ĐT: 0975164170)

	Thứ 3

Ngày 13/02/2018

Tức 28 Tết
	Nguyễn Quỳnh Phương
(SĐT: 0982981368)

Tô Thị Phương Dung
(SĐT: 0912421224)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Ngọc Hải
(ĐT: 01696335110)

	Thứ 4

Ngày 14/02/2018

Tức 29 Tết
	Nguyễn Thị Tố Loan
(SĐT: 01682849176)

Nguyễn Thị Hải Anh
(SĐT: 0903291478)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Văn Tề

(ĐT:01654846758)

	Thứ 5

Ngày 15/02/2018

Tức 30 Tết
	Phạm Thị Thanh Bình
(SĐT: 0988469583)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Đặng Văn Bình

(ĐT: 0943625170)

	Thứ 6

Ngày 16/02/2018

Tức mùng 1 Tết
	Ngô Hồng Giang

(SĐT: 0912338993)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Xuân Thủy

(ĐT: 0982567643)

	Thứ 7

17/02/2018

Tức mùng 2 Tết
	Đỗ Thị Thu Hoài
(SĐT: 01696271222)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Trí Dũng

(ĐT: 0912257642)

	Chủ nhật

18/02/2018

Tức mùng 3Tết
	Trần Thị Trà My
(SĐT: 01668060038)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Thị Nguyệt

(ĐT: 0984791913)

Lê Thị Thanh Nga

(ĐT: 0975164170)

	Thứ 2

19/02/2018

Tức mùng 4 Tết
	Phạm Thị Thanh Mai
(SĐT: 0988278843)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Ngọc Hải

(ĐT: 01696335110)

	Thứ 3

20/02/2018

Tức mùng 5 Tết
	Trần Thị Hương Giang
(SĐT: 0988287089)
	Nguyễn Trí Dũng

(SĐT: 0912257642)

Đặng Văn Bình

(SĐT: 0943625170)
	Nguyễn Xuân Thủy

(SĐT: 0982567643)

Nguyễn Văn Tề

(SĐT:01654846758)
	Nguyễn Kim Cường

(ĐT: 0946019915)


* Yêu cầu:

- Các đ/c Bảo vệ:

+ Trực an ninh an toàn nhà trường có mặt 2 đ/c trực 24/24 giờ. Tuyệt đối không được uống rượu bia, ngủ quên hoặc bỏ ca trực đi chơi Tết. Không tụ tập đánh cờ bạc tại trường. 
+ Đóng các loại cửa sổ, cửa chớp khi bị gió bung. 

- Tưới nước và chăm sóc cây (Tính đến hết ngày mùng 6 Tết):
+ Bảo vệ, Giám thị: 1 người /1 ngày

+ Lao công, Chăm sóc cây: 2 ngày / 1 người 
- Các đ/c Tạp vụ dọn dẹp vệ sinh, giữ gìn khung cảnh sư phạm trường lớp sạch sẽ, phối hợp các bộ phận chăm sóc cây xanh, cây cảnh.

- Các đ/c GV ứng trực rà soát, kiểm tra nếu có công văn giấy tờ báo với Ban Giám hiệu.

* Số điện thoại của Công an Phường:

-  Trưởng Công an phường: Đ/c Nguyễn Đăng Tiến: 090.326.7787
- Phó Công an phường: Đ/c Long: 090.256.5588
Đ/c Vinh: 090.233.1980

* Số điện thoại của Bảo vệ, Giám thị:

1. Nguyễn Văn Thủy: 098.256.7643
2. Nguyễn Văn Bình: 0943.625.170

3. Nguyễn Văn Tề: 0436.556.498

4. Nguyễn Trí Dũng: 0912.257.642
5. Nguyễn Ngọc Hải: 0169.633.5110
* Số điện thoại của Giáo viên:
	STT
	Họ tên GV - SĐT
	
	STT
	Họ tên GV

	1 
	Ngô Hồng Giang: 0912.338.993
	
	7
	Trần Thị Trà My: 01668060038

	2 
	Đỗ Thị Thu Hoài: 0169.627.1222
	
	8
	Phạm Thị Thanh Bình: 0988469583

	3 
	Phùng Thị Thư: 091.688.1311
	
	9
	Nguyễn Tố Loan: 01682849176

	4 
	Nguyễn Quỳnh Phương: 098.298.1368
	
	10
	Trần Hương Giang: 0988287089

	5 
	Nguyễn Thu Vân: 0988.919.015
	
	11
	Nguyễn Thị Hải Anh: 0903291478

	6 
	Phạm Thị Thanh Mai:
	
	12
	Nguyễn Thu Hương: 0936063586


     Thượng Thanh, ngày 09 tháng 02 năm 2018
                    HIỆU TRƯỞNG

Ngô Hồng Giang
PAGE  

